
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 222, Tờ bản đồ số 45, Đường Khánh Bình 73, Tổ 2, Khu phố Khánh Lộc, 
Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

21/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NAM TOÀN FURNITURE

3703054011

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự (CPC 622)

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán gỗ cây, gỗ chế biến; Bán buôn sản phẩm gỗ 
sơ chế (CPC 622)

4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Bán buôn phế liệu các loại, Bán buôn mùn cưa, dăm 
bào, ván ép, ván lạng

4669

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

9. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

10. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

11. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

12. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

13. Sản xuất giày, dép 1520

14. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

15. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

16. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NAM TOÀN FURNITURE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM TOAN FURNITURE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: NAM TOAN FURNITURE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0398487379
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN VĂN 
TOÀN

Việt 
Nam

Thôn Thượng Hải, Xã 
Gia Phố, Huyện 
Hương Khê, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 183522485

17. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

18. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

19. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

23. Dịch vụ ăn uống khác 5629

24. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

25. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

26. Cung ứng lao động tạm thời 7820

27. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

28. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

29. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

30. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

31. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

32. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

33. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Gia công đồ gỗ mỹ nghệ ( bàn, ghế, tủ, giường). Gia 
công Sơn, Gia công bọc nệm sopha từ da các loại. Sản xuất 
giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

3100(Chính)

34. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

35. Xây dựng nhà để ở 4101

36. Xây dựng nhà không để ở 4102

37. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

38. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2THẠCH 
MẮT KRA

Việt 
Nam

Ấp Nô Thum, Xã 
Vĩnh Tân, Thị xã 
Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc 
Trăng, Việt Nam

1.500.000.000 30,000 365796303

3PHAN VĂN 
THUẬN

Việt 
Nam

: Số 18, Đường N2, 
Khu phố Tân Phú 1, 
Phường Tân Bình, 
Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

1.500.000.000 30,000 036088024566

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       183522485
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Thượng Hải, Xã Gia Phố, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 222, Tờ bản đồ số 45, Đường Khánh Bình 73, Tổ 2, Khu 
phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN TOÀN Nam

29/12/1986 Kinh Việt Nam

15/02/2016 Công an Hà Tĩnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám  đốcChức danh:
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